
Lợn được nuôi theo nhóm sẽ được 
hưởng phúc lợi cao do được tự do 
vận động, thể hiện tập tính bầy đàn 
và chọn lựa nơi ngủ nghỉ… Tuy vậy, 
ở góc độ nào đó vẫn có mặt tiêu 

cực của nó. Một trong những thách thức lớn 
nhất khi nuôi nhóm là việc giải quyết hậu quả 
do tính hung hăng/hiếu chiến của lợn gây nên. 

Nuôi nhóm cho phép lợn tự do đi lại, vận 
động và tương tác nhau. Mặc khác, công tác 
quản lý sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và tính hiếu 
chiến của lợn có thể tăng. Tính hiếu chiến thể 
hiện qua một nhóm hành vi như húc vào phần 
đầu hoặc vào phần thân/cắn vào bất kỳ bộ phận 
nào của lợn khác, rượt đuổi/chèn ép/đẩy vai và/
hoặc nâng lợn khác lên bằng đầu dẫn đến các 
chấn thương, căng thẳng và gián tiếp làm giảm 
năng suất chăn nuôi. Các chấn thương từ mức 
nhẹ đến nghiêm trọng gây đau đớn, sợ hãi, 
nhiễm trùng, què quặt, sẩy thai, tử vong và có 
liên quan trực tiếp đến năng suất/phúc lợi động 
vật ở góc độ nhìn nhận khác. 

Bài viết này sẽ đề cập đến các giải pháp cần 
được xem xét để hạn chế căng thẳng hoặc tổn 
thương gây ra do các hành vi hung hăng/tính 
hiếu chiến ở lợn gây nên.

LỢN NÁI
Hành vi gây hấn: rất phổ biến ở lợn nái 

thường bị chi phối bởi các mối quan hệ và 
thứ bậc giữa các cá thể trong đàn. Các hành vi 
hung hăng ở lợn nái bao gồm cắn, đuổi và ngăn 
cản lợn khác tiếp cận nguồn tài nguyên như 
thức ăn, nước uống, hoặc vị trí ưa thích trong 
chuồng. Sự phân cấp hoặc xếp hạng trong đàn 
có liên quan đến các hành vi gây hấn, thường 
xảy ra trong vòng 3-72 giờ sau khi ghép đàn. 
Những con lợn hung hăng chiếm ưu thế trong 
việc giành quyền ưu tiên tiếp cận với các nguồn 
tài nguyên thường được phân loại thành nhóm 
“thống trị” trong hệ thống được mặc định phân 
cấp. Ngược lại, những con lợn ít hoặc không gây 
hấn, không lấn át những con lợn khác thường 
kém thành công trong việc tiếp cận các nguồn 
tài nguyên/ưu tiên được phân loại thành nhóm 
“phục tùng”.

Mức độ hung hăng và thứ hạng: việc ghép 
đàn rất phổ biến đối với lợn, lần đầu tiên là thời 
điểm ngay sau khi cai sữa, lần ghép thứ hai hoặc 
thứ ba có thể tiến hành ở các giai đoạn sau đến 
khi xuất chuồng. Hệ thống phân cấp cũng thay 
đổi sau mỗi đợt ghép đàn. Sự hung hăng ở cả 
lợn con và lợn nái đạt đỉnh điểm trong vòng 
2 giờ sau khi ghép và giảm đáng kể khi có sự 
phân cấp trong đàn. Những con lợn hung hăng 
thường chiến đấu để tranh giành quyền thống 
trị ở đàn mới. Phần lớn các trận đánh xảy ra 
trong vòng 2-3 ngày sau khi ghép đàn ở ở lợn 
con và lợn nái khô. Một số lợn nái có ưu thế sau 
khi ghép đàn vẫn tiếp tục gây hấn với những 
con có thứ hạng thấp hơn và hành vi hung 
hăng của chúng có thể kéo dài trong suốt quá 
trình mang thai. Hành vi gây hấn sau khi phân 
cấp thường xảy ra do cạnh tranh nguồn thức ăn 
hạn chế trong giai đoạn mang thai. Những con 
nái thành công trong việc đạt được vị trí thống 
trị sau khi phối giống sẽ giảm nhu cầu xung đột 
sau đó, dẫn đến việc giảm bớt sự hung hăng 
trong đàn. Mặc dù thứ hạng được thiết lập 
tương đối nhanh chóng nhưng nếu các hành vi 
hung hăng vẫn được tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng 
đến phúc lợi động vật và năng suất chăn nuôi. 

Các vết trầy xước trên da thể hiện thứ 
hạng và mức độ hung hăng của lợn. Tần suất 
tổn thương da đạt đỉnh điểm sau khi ghép đàn 
và giảm dần sau đó. Số lượng và vị trí các vết 
thương trên da cũng được dùng để phân biệt 
thứ hạng trong đàn của lợn. Những con tránh 
gây hấn thường ít bị thương hơn. Những con 
chủ động tấn công thường có thương tích ở 1/3 
phần trước của cơ thể trong khi những con bị 
bắt nạt có nhiều vết thương tập trung ở phần 
sau của cơ thể (bị tấn công khi đang rút lui). 
Những con lợn nái hung hăng sau khi ghép đàn 
thường có thương tích ở phần đầu và tình hình 
này kéo dài hơn 10 tuần sau đó. Tuy nhiên, các 
tổn thương ở phần giữa hoặc phần sau cơ thể 
của heo nái không liên quan đến hành vi hung 
dữ sau khi ghép đàn. 

Mật độ nuôi: có liên quan đến hành vi hung 
hăng của lợn nái. Sau khi ghép đàn, sự hung 

hăng của lợn nái giảm đi khi nuôi ở mật độ 1-3 
m2/nái. Trong không gian hạn chế, những con 
nái ưu thế có thể độc chiếm các khu vực ưa 
thích trong chuồng. 

Di truyền: là một trong những yếu tố góp 
phần vào hành vi hung dữ của lợn nái tuy rằng 
hệ số di truyền (h2) khá thấp (0,24-0,42). 

Thời gian mang thai và lứa đẻ: các hành vi 
hung hăng của lợn nái xuất hiện nhiều hơn 
trong khi mang thai so với giai đoạn giữa các 
lần mang thai. Sự phân cấp (thứ hạng) trong 
đàn có liên quan với khối lượng cơ thể (những 
con nặng hơn và già hơn thường có ưu thế hơn) 
và kinh nghiệm (số lứa đẻ của nái). Ở những 
đàn có lứa đẻ đồng đều, hành vi hung hăng của 
nái dễ dự đoán hơn so với nái hậu bị. Quá trình 
phân cấp của các cá thể trong đàn cũng nhanh 
hơn so với lợn nái hậu bị và lợn thịt. Lợn nái hậu 
bị hoặc những con nái đẻ 1-2 lứa đầu tiên sẽ ít 
hung hăng khi ở chung những con quen thuộc 
(đã ở cùng nhau 4-6 tuần trước đó). 

Qui mô đàn: sự khác biệt có thể dễ nhận 
diện đối với đàn 20 đến 30 con và dễ can thiệp. 
Tuy nhiên, ở những đàn lớn hơn, việc nhận 
dạng giữa các cá thể trở nên khó khăn, gây 
nguy hiểm cho những con dễ bị bắt nạt.

Máng ăn: nếu cho ăn trên sàn, những con 
nái thống trị thường độc chiếm khu vực có thức 
ăn. Kết quả là, những con nái có thứ hạng thấp 
hơn không thể tiếp cận nguồn thức ăn. Điều này 
làm cho chúng chậm tăng cân trong suốt giai 
đoạn mang thai. Đối với các kiểu chuồng này 
thì nên cho lợn ăn nhiều lần thay vì một lần mỗi 
ngày. Khi khẩu phần thức ăn được chia thành 
nhiều đợt, sự gây hấn ở những con chiếm ưu 
thế có thể giảm đi. Có nhiều hệ thống máng ăn 
được thiết kế để giảm thiểu sự xung đột/hành 
vi hung hăng ở lợn như (i) Hệ thống cho ăn trên 
sàn: đòi hỏi vốn đầu tư thấp nhất nhưng đòi hỏi 
mức độ quản lý cao. Theo các chuyên gia, nên 
xây các dải phân cách trong chuồng để lợn có 
đủ không gian rút lui khỏi những cuộc tấn công 
(Hình 1); (ii) Cũi ăn không có cổng: thức ăn được 
cung cấp với một lượng bằng nhau cho mỗi cũi. 

TÍNH HIẾU CHIẾN Ở LỢN
Xung đột là “nhóm hành vi bao gồm tấn công, chạy trốn, đe dọa, phòng thủ và xoa dịu”. 
Xung đột thường xảy ra khi nhập bầy để đạt được vị trí thống trị và có thể tiếp diễn sau đó 
nhưng thời gian xung đột ngắn và thường xuyên hơn. Xung đột là bản năng hung hăng/hiếu 
chiến của lợn. Việc này thường được lưu ý trong hệ thống nuôi nhóm.
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Các vách ngăn giúp bảo vệ đầu và vai của lợn 
nái, giúp giảm bớt các thương tích do gây hấn 
(Hình 2). Cung cấp thức ăn ướt hoặc sử dụng 
hệ thống cho ăn nhỏ giọt giúp làm chậm tốc 
độ ăn của lợn nái cũng sẽ giúp giảm bớt các 
tương tác tiêu cực; (iii)  Hệ thống máng ăn điện 
tử (electronic sow feeder, ESF): là giải pháp cho 
phép kiểm soát tốt nhất lượng ăn vào của lợn 
nái (Hình 3). Hệ thống ESF được điều khiển bởi 
máy tính có chức năng quét mã số tai của lợn 
khi chúng bước vào cũi ăn và phân phối khẩu 
phần phù hợp cho từng đối tượng lợn nái. Sự 
cạnh tranh sẽ giảm đi vì lợn nái luôn luôn được 
tiếp cận với máng ăn. Chúng có thể ăn hết 
khẩu phần ăn cùng một lúc hoặc đến máng 
ăn nhiều lần trong ngày. Hạn chế của hệ thống 
ESF là buộc lợn phải ăn theo trình tự. Điều này 
có thể làm tăng sự hung hăng của lợn nái trên 
lối đi dẫn đến máng ăn. 

Để khắc phục tình trạng này, lối đi đến 
máng ăn dài hơn, trên đường đi bố trí nước 
uống, rơm, cỏ khô, thức ăn ủ chua có thể giúp 
giảm bớt sự hung hăng và tăng khả năng tiếp 
cận thức ăn của những con lợn nái kém ưu thế 
hơn trong đàn; và (iv) Hệ thống cũi ăn tự do: đòi 
hỏi vốn đầu tư cao và diện tích sàn lớn, nhưng 
việc quản lý dễ dàng hơn so với các hệ thống 
khác. Các ô có lối ra vào cho phép những con 
nái kém ưu thế trong đàn có thể ăn thoải mái 
hơn. Lợn nái vào ô bằng cổng sau và có thể rời 
khỏi bất cứ lúc nào (Hình 4).

Tình trạng đói: giảm tình trạng đói của lợn 
nái có thể làm giảm sự cạnh tranh về thức ăn và 
do đó giảm đi các xung đột liên quan đến thức 
ăn. Tốt hơn nên tăng lượng thức ăn cung cấp 
thay vì tăng hàm lượng xơ trong khẩu phần. 
Ngoài ra, việc kéo dài thời gian ăn có thể làm 
giảm thời gian hoạt động chung nhưng lại gây 
ra sự tập trung đông đúc tại máng ăn và góp 
phần làm tăng tính hung hăng, đặc biệt trong 
trong hệ thống ESF.

LỢN THỊT
Cai sữa là thời điểm đặc biệt căng thẳng 

đối với lợn con. Việc tách mẹ đột ngột, chuyển 

từ sữa sang chế độ thức ăn tinh, ghép đàn với 
những con lợn không quen thuộc,… có thể làm 
tăng tính hung hăng ở những con lợn mới cai 
sữa. Tương tự như lợn nái, tính hiếu chiến của 
lợn con có thể được xem như một hành vi thích 
nghi với đời sống xã hội, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thiết lập hệ thống phân cấp trong đàn. 

Ghép đàn: trong giai đoạn theo mẹ, những 
con có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn với lợn nái 
thường ít hung hăng trong giai đoạn từ 3-6 
tháng tuổi. Những con lợn có tính hiếu chiến và 
cạnh tranh mạnh nhất trong giai đoạn theo mẹ 
thường là những con hung hăng hơn trong 40 
phút đầu tiên sau khi ghép đàn. Sự khác biệt về 
giới tính và khối lượng của lợn con khi ghép đàn 
không ảnh hưởng đến sự phân cấp nhưng có 
liên quan đến sự hung hăng của lợn sau cai sữa. 
Lợn cai sữa và lợn đang trưởng thành ít hung dữ 
hơn khi có sự chênh lệch lớn về khối lượng. Do 
đó, nên ghép bầy từ những con có khối lượng 
không đồng đều để giảm bớt sự hung hăng sau 
khi ghép đàn. Ngoài ra, trong cùng một nhóm 
có khối lượng tương đồng, những con lợn cai 
sữa nhẹ cân ít đánh nhau hơn nhóm lợn cai sữa 
có khối lượng trung bình hoặc nặng cân. 

Tính biệt: những nhóm lợn cai sữa được tách 
riêng đực và cái sẽ ít hung dữ hơn nhóm gồm cả 
hai giới tính gộp lại. Tuy nhiên, ở dạng này, lợn 
đực thường hung hăng hơn lợn cái. Ở các nhóm 
nhỏ lợn mới cai sữa (6 con), tính hung hăng vào 
ngày ghép đàn giảm xuống khi có từ 50%-83% 
con đã quen thuộc với nhau. Tương tự khi ghép 
những nhóm lớn đang trưởng thành, các nhóm 
có cả bạn quen thuộc và không quen thuộc thì 
những con quen thuộc trước đây thường ít gây 
hấn hơn.

Qui mô đàn: các nhóm có từ 6-12 con cai 
sữa thường có biểu hiện hung dữ hơn sau khi 
ghép đàn so với nhóm 24 con. Có thể do xác 
suất độc chiếm các nguồn tài nguyên giảm đi 
khi quy mô nhóm tăng lên làm cho lợn ít gây 
hấn hơn. 

Máng ăn: các yêu cầu thiết kế về máng ăn 
quan trọng hơn trong giai đoạn sau cai sữa so 

với các giai đoạn khác. Cho lợn ăn thức ăn khô, 
thiết kế 3-4 vách ngăn có thể làm giảm mức độ 
cạnh tranh ở khu vực máng ăn. Tương tự, đối với 
lợn đang tăng trưởng, việc tăng số lượng các 
máng ăn sẽ làm giảm sự tập trung và tăng cơ 
hội ăn cho nhóm lợn nhỏ hơn.

Khác: việc bố trí nhiều ô nhỏ dọc theo 
thành chuồng giúp giảm tần suất tấn công 
trong 30 phút đầu tiên sau khi ghép đàn nhưng 
sẽ không có tác dụng 48 giờ sau khi ghép. Cũng 
có thể phân tán sự chú ý của lợn con trong ngày 
đầu tiên sau khi ghép đàn bằng cách cho vào 
chuồng nhiều rơm, rạ. Lợn con cai sữa được 
cung cấp “đồ chơi” chắc chắn sẽ ít hung dữ hơn 
trong thời gian 3 tuần sau khi ghép. Đồ chơi 
như rơm rạ, khúc gỗ, cành cây,… có thể được 
treo trên trần nhà, để trên sàn chuồng hay ở 
một vị trí cố định. Đồ chơi có thể khiến lợn phân 
tâm nên sẽ không thực hiện các hành vi hung 
hăng, trừ những lúc cho ăn. 

TÓM LẠI
Việc thiết kế và quản lý chuồng trại được 

xem là quan trọng hơn so với việc chọn lọc di 
truyền đối với những hành vi hung năng ở lợn. 
Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu thêm các giải 
pháp để giảm sự cạnh tranh về nguồn thức ăn 
nhằm đảm bảo quyền lợi của những con lợn 
yếu hơn trong đàn.

_____________________
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